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PHỤ LỤC : DANH MỤC DỰ ÁN ƯU TIÊN ĐẦU TƯ VÀ NHU CẦU VỐN 

(Phụ lục Kèm theo Quyết định số  2226 /QĐ-UBND ngày  10/12/2024 của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

Đơn vị: Tỷ đồng 

STT Danh mục dự án 
Quy 

mô 

Nhu cầu vốn 2021-2025 Nhu cầu vốn 2026-2030 Nhu cầu vốn 2031-2035 

Tổng 
Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 

A 
CÁC DỰ ÁN KỸ THUẬT HẠ 

TẦNG KHUNG 
  653,67 489,67 164,00 1.856,63 343,63 1.513,00 911,00 388,00 523,00 

A1 Dự án giao thông   543,67 438,67 105,00 1.544,63 254,63 1.290,00 560,00 260,00 300,00 

1 

Cao tốc CT.10 đoạn Tiên Yên 

(Quảng Ninh) - Đồng Đăng (Lạng 

Sơn), tuyến chạy phía Nam thị trấn  

 khoảng 

4,7km  
- 

  
1.080,00 

 
1.080,00 - 

  

2 

Xây dựng đường tránh QL4B đoạn 

qua thị trấn Lộc Bình đạt cấp III 

MN  

 khoảng 

9,3 km  
- 

  
220,00 220,00 

 
230,00 230,00 

 

3 
Nâng cấp QL 4B đoạn qua thị trấn 

Lộc Bình đạt cấp III MN  

 khoảng 

7,2 km  
400,00 400,00 

 
- 

  
- 

  

4 

Xây dựng đường tỉnh 250 đoạn qua 

thị trấn Lộc Bình đạt cấp IV MN 

(cả cầu qua sông Kỳ Cùng)  

 khoảng 

2,4 km  
24,20 24,20 

 
- 

  
- 

  

5 
Nâng cấp đường tỉnh 236 đoạn qua 

thị trấn Lộc Bình đạt cấp III MN  

 khoảng 

2,4 km  
- 

  
15,00 15,00 

 
15,00 15,00 
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STT Danh mục dự án 
Quy 

mô 

Nhu cầu vốn 2021-2025 Nhu cầu vốn 2026-2030 Nhu cầu vốn 2031-2035 

Tổng 
Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 

6 

Nâng cấp đường tỉnh 237 đoạn qua 

thị trấn Lộc Bình đạt cấp IV MN 

(cả cầu qua sông)  

 khoảng 

1,5 km  
3,00 3,00 

 
5,00 5,00 

 
5,00 5,00 

 

7 Xây mới bến xe Lộc Bình đạt loại 3  
 khoảng 

2,5 ha  
5,00 

 
5,00 10,00 

 
10,00 - 

  

8 
Xây dựng hệ thống các bãi đỗ xe 

thị trấn Lộc Bình  

 khoảng 

10 bãi 

đỗ xe  

10,00 10,00 
 

10,00 10,00 
 

10,00 10,00 
 

9 
Nâng cấp và xây mới hệ thống 

đường nội thị của thị trấn Lộc Bình  

 khoảng 

70ha  
100,00 

 
100,00 200,00 

 
200,00 300,00 

 
300,00 

10 

Đường vào Trung tâm GDNN-

GDTX, thị trấn Lộc Bình, huyện 

Lộc Bình  

 khoảng 

250m  
1,07 1,07 

 
0,43 0,43 

 
- 

  

11 

Đường Chộc Vằng-Bản Thét, thị 

trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, 

Lạng Sơn  

 khoảng 

500m  
0,40 0,40 

 
- 

  
- 

  

12 

Đường Pò Lèn Pá ôi- Khuổi Thút , 

thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, 

Lạng Sơn 

    4,2 4,2     

A2 Dự án san nền, thoát nước mưa   44,00 44,00 - 105,00 75,00 30,00 110,00 110,00 - 
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STT Danh mục dự án 
Quy 

mô 

Nhu cầu vốn 2021-2025 Nhu cầu vốn 2026-2030 Nhu cầu vốn 2031-2035 

Tổng 
Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 

1 

Cải tạo hệ thống mương và cống 

hộp đảm bảo thoát nước mặt thị 

trấn  

 khoảng 

20km  
20,00 20,00 

 
30,00 30,00 

 
30,00 30,00 

 

2 
Xây dựng hệ thống kè chống sạt lở 

sông Kỳ Cùng   

 0,92 

km  
20,00 20,00 

 
30,00 30,00 

 
50,00 50,00 

 

3 

Cải tạo nâng cấp, sửa chữa hệ 

thống công trình thuỷ lợi nhỏ (H 

Bản Quang, H Nà Dầy,…)  

  4,00 4,00 
 

15,00 15,00 
 

15,00 15,00 
 

4 

Xây dựng hệ thống kè chống sạt lở 

sông Kỳ Cùng và các suối trong 

khu vực thị trấn   

 khoảng 

13km  
- 

  
30,00 

 
30,00 15,00 15,00 

 

A3 Dự án cấp điện   15,00 - 15,00 33,00 - 33,00 47,00 - 47,00 

1 

 Cải tạo và xây dựng mới các trạm 

biến áp trung thế theo các khu dân 

cư và khu đô thị mới  

 khoảng 

30 trạm  
10,00 

 
10,00 20,00 

 
20,00 30,00 

 
30,00 

2 
 Cải tạo hệ thống điện trung thế, hạ 

thế  

 khoảng 

40km  
3,00 

 
3,00 5,00 

 
5,00 7,00 

 
7,00 

3 

 Xây dựng mới hệ thống chiếu sáng 

đường giao thông chính và chiếu 

sáng ngõ hẻm  

 khoảng 

20 km  
2,00 

 
2,00 8,00 

 
8,00 10,00 

 
10,00 
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STT Danh mục dự án 
Quy 

mô 

Nhu cầu vốn 2021-2025 Nhu cầu vốn 2026-2030 Nhu cầu vốn 2031-2035 

Tổng 
Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 

A4 Dự án cấp nước   18,00 - 18,00 50,00 - 50,00 42,00 - 42,00 

1 
Xây dựng mới trạm cấp nước Lộc 

Bình 2  

 2.000 

m3/ngđ  
- 

  
20,00 

 
20,00 - 

  

2 
 Xây dựng tuyến ống truyền dẫn 

D400 từ NMN Hồ Bản Lải đến  

 khoảng 

16km  
10,00 

 
10,00 20,00 

 
20,00 30,00 

 
30,00 

3 
 Cải tạo, mở rộng mạng lưới đường 

cấp nước chính cho các đô thị mới  

 hoảng 

40km  
3,00 

 
3,00 5,00 

 
5,00 7,00 

 
7,00 

4 

 Xây dựng các trụ cứu hỏa, điểm 

tiếp cận ao hồ lấy nước theo mạng 

lưới cấp nước  

khoảng 

300 trụ  
5,00 

 
5,00 5,00 

 
5,00 5,00 

 
5,00 

A5 
Dự án thoát nước thải, xử lý 

CTR và nghĩa trang 
  26,00 2,00 24,00 78,00 11,00 67,00 112,00 13,00 99,00 

1 
 Bổ sung, xây mới mạng lưới thoát 

nước thải riêng  

khoảng 

38 km  
- 

  
8,00 8,00 

 
8,00 8,00 

 

2 
 Bổ sung, xây mới trạm xử lý nước 

thải tập trung thị trấn (4 trạm)  

 5.000 

m3/ngđ  
- 

  
30,00 

 
30,00 30,00 

 
30,00 

3  Xây dựng khu xử lý chất thải rắn   8,3 ha  20,00 
 

20,00 30,00 
 

30,00 50,00 
 

50,00 

4 
 Xây dựng nghĩa trang công viên 

vĩnh hằng  
 9 ha  2,00 

 
2,00 4,00 

 
4,00 14,00 

 
14,00 
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STT Danh mục dự án 
Quy 

mô 

Nhu cầu vốn 2021-2025 Nhu cầu vốn 2026-2030 Nhu cầu vốn 2031-2035 

Tổng 
Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 

5 
 Xây dựng nghĩa trang nhân dân 

Lộc Bình  
 4,7 ha  2,00 2,00 

 
3,00 3,00 

 
5,00 5,00 

 

6  Xây dựng nhà tang lễ   1 ha  2,00 
 

2,00 3,00 
 

3,00 5,00 
 

5,00 

A6 Dự án công nghệ thông tin   7,00 5,00 2,00 46,00 3,00 43,00 40,00 5,00 35,00 

1 
 Nâng cấp và xây dựng mới trạm 

viễn thông và trạm thu phát sóng  

 khoảng 

4 trạm 

BTS và 

01 TVT  

2,00 
 

2,00 3,00 
 

3,00 5,00 
 

5,00 

2 

 Đầu tư hạ tầng trang thiết bị công 

nghệ thông tin, các phần mềm nền 

tảng, số hoá cơ sở dữ liệu phục vụ 

chương trình chuyển đổi số trên địa 

bàn huyện  

  5,00 5,00 
 

3,00 3,00 
 

5,00 5,00 
 

3 
 Ngầm hoá các tuyến cáp viễn 

thông và xây dựng hạ tầng IoT  

 khoảng 

40km  
- 

  
20,00 

 
20,00 30,00 

 
30,00 

4 

 Xây dựng tuyến truyền dẫn liên 

tỉnh Lạng Sơn - Quảng Ninh đoạn 

qua thị trấn  

 khoảng 

1km  
- 

  
20,00 

 
20,00 - 

  

B 
CÁC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH HẠ 

TẦNG XÃ HỘI CẤP ĐÔ THỊ 

 Quy 

mô  
50,21 44,96 5,25 201,49 173,72 27,76 80,50 80,50 - 
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STT Danh mục dự án 
Quy 

mô 

Nhu cầu vốn 2021-2025 Nhu cầu vốn 2026-2030 Nhu cầu vốn 2031-2035 

Tổng 
Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 

B1 Công trình văn hóa - thể thao   11,39 11,39 - 35,30 35,30 - 37,50 37,50 - 

1 
 Xây dựng mới  nhà văn hoá thôn 

Pò Lèn Pá Ôi  
 1 Khu  - 

  
0,50 0,50 

 
0,50 0,50 

 

2 
 Xây dựng mới  nhà văn hoá thôn  

Khuổi Thút  
 1 Khu  - 

  
0,50 0,50 

 
0,50 0,50 

 

3 
 Xây dựng mới  nhà văn hoá khu  

Minh Khai  
 1 Khu  - 

  
0,50 0,50 

 
0,50 0,50 

 

4 
 Xây dựng mới  nhà văn hoá thôn  

Bản Gia   
 1 Khu  - 

  
0,50 0,50 

 
0,50 0,50 

 

5 
 Xây dựng mới  nhà văn hoá khu  

Bản Kho   
 1 Khu  0,80 0,80 

 
- 

  
- 

  

6 
 Xây dựng mới  nhà văn hoá khu  

Bờ Sông  
 1 Khu  - 

  
0,50 0,50 

 
0,50 0,50 

 

7 
 Xây dựng mới  nhà văn hoá khu  

Hòa Bình  
 1 Khu  - 

  
0,50 0,50 

 
0,50 0,50 

 

8 
 Xây dựng mới  nhà văn hoá thị 

trấn Lộc Bình  
 1 Khu  5,00 5,00 

 
- 

  
- 

  

9 
 Xây dựng mới  nhà văn hoá khu 

Phiêng Quăn   
 1 Khu  1,19 1,19 

 
- 

  
- 

  



7 

 

STT Danh mục dự án 
Quy 

mô 

Nhu cầu vốn 2021-2025 Nhu cầu vốn 2026-2030 Nhu cầu vốn 2031-2035 

Tổng 
Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 

10 
 Xây mới nhà văn hoá khu Chộc 

Vằng  
 1 Khu  - 

  
0,30 0,30 

 
0,30 0,30 

 

11 

 Xây mới nhà văn hóa khu Lao 

Động, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc 

Bình   

 1 Khu  0,80 0,80 
 

- 
  

- 
  

12 
 Kè bê tông và sân NVH khu Pò 

Mục   
  0,60 0,60 

 
- 

  
- 

  

13 

 Xây dựng mới tổ hợp Văn hóa, thể 

dục thể thao cấp huyện tại phía 

Đông thị trấn, trên trục đường 

ĐT236 thuộc xã Hữu Khánh  

 0,25 ha  - 
  

8,00 8,00 
 

7,40 7,40 
 

14 

 Xây dựng mới Trung tâm văn hoá 

Lô đất CX09 Phân khu 5 xã hữu 

khánh  

 0,25 ha  - 
  

7,00 7,00 
 

8,40 8,40 
 

15 

Xây dựng mới Nhà văn hoá ( hoặc 

Cung văn hoá ) lô đất CC14 Phân 

khu 5 Xã Hữu Khánh  

 0,25 ha  - 
  

7,00 7,00 
 

8,40 8,40 
 

16 
Nâng cấp và mở rộng các nhà văn 

hoá khu phố hiện hữu  
  3,00 3,00 

 
10,00 10,00 

 
10,00 10,00 

 

B2 Công trình thương mại dịch vụ   - - - 27,76 - 27,76 - - - 
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STT Danh mục dự án 
Quy 

mô 

Nhu cầu vốn 2021-2025 Nhu cầu vốn 2026-2030 Nhu cầu vốn 2031-2035 

Tổng 
Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 

1 Xây mới chợ thị trấn Lộc Bình   1,4 ha  - 
  

27,76 
 

27,76 - 
  

B3 Công trình giáo dục   
              

27,36  

        

22,11  

          

5,25  

            

68,40  

      

68,40  
             -    

       

20,00  

    

20,00  

                

-    

1 

Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh cho 

giáo viên Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

huyện Lộc Bình  

 0,5 ha  
                

0,18  

          

0,18  
  

                 

-    
                -        

2 

 Xây dựng 01 khu nhà vệ sinh cho 

học sinh Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên 

huyện Lộc Bình  

  
                

0,75  

          

0,75  
  

                 

-    
                -        

3 

 Xây dựng nhà để xe cho giáo viên 

và học sinh Trung tâm Giáo dục 

nghề nghiệp - Giáo dục thường 

xuyên, huyện Lộc Bình   

  
                

0,78  

          

0,78  
  

                 

-    
                -        

4 
 Cải tạo nâng cấp trường THCS TT 

Lộc Bình  
  

              

15,00  

        

15,00  
  

                 

-    
                -        

5 

 Cải tạo nâng cấp trường THPT 

Lộc Bình hiện hữu tại phân khu 1 ( 

khu Phiêng Quăn )  

 1,16 ha  
                   

-    
    

              

6,00  

        

6,00  
  

         

5,00  

      

5,00  
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STT Danh mục dự án 
Quy 

mô 

Nhu cầu vốn 2021-2025 Nhu cầu vốn 2026-2030 Nhu cầu vốn 2031-2035 

Tổng 
Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 

6 

 Xây dựng mới 01 trường THPT tại 

khu vực phía Đông thị trấn giáp 

khu dân cư mới xã Hữu Khánh 

thuộc Phân khu 2 Khu Chộc Vằng  

 2,06 ha  
                   

-    
    

            

11,20  

      

11,20  
              -        

7 
 Xây dựng mới trường THPT tại 

phân khu 3 ( Pò Lèn )  
 1,28 ha  

                   

-    
    

            

11,20  

      

11,20  
              -        

8 

 Trường Mầm non 19 tháng 10, thị 

trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn   

  
                

5,25  
  

          

5,25  

                 

-    
                -        

9 

 Cải tạo, sửa chữa Trường Mầm 

non 19 tháng 10, thị trấn Lộc Bình, 

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn    

  
                

0,40  

          

0,40  
  

                 

-    
                -        

10 
 Xây mới Trường mầm non Hoa 

Đào ( tại vị trí mới )  
        

            

10,00  

      

10,00  
        

11 
 Cải tạo mở rộng các công trình 

giáo dục hiện trạng  
  

                

5,00  

          

5,00  
  

            

15,00  

      

15,00  
  

       

15,00  

    

15,00  
  

B4 Công trình cơ quan hành chính   11,46 11,46 - 38,22 38,22 - 20,00 20,00 - 

1  Cải tạo nâng cấp trụ sở UBND 

huyện thuộc phân khu 1 ( khu Hoà 

                      

2,12  
1,52 1,52 

 
- 

  
- 
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STT Danh mục dự án 
Quy 

mô 

Nhu cầu vốn 2021-2025 Nhu cầu vốn 2026-2030 Nhu cầu vốn 2031-2035 

Tổng 
Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 

Bình)   

2 

  Cải tạo, sửa chữa phòng tiếp 

khách của UBND huyện Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn  

  0,98 0,98 
 

- 
  

- 
  

3 

 Cải tạo, sửa chữa các hạng mục 

phụ trợ Huyện ủy Lộc Bình (Hạng 

mục: Nhà để xe Huyện ủy và Trung 

tâm Bồi dưỡng chính trị)  

  0,63 0,63 
 

- 
  

- 
  

4 

 Cải tạo, sửa chữa Nhà Hội trường 

phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn  

  0,85 0,85 
 

- 
  

- 
  

5 

 Sửa chữa, cải tạo Hội trường khối 

Đoàn thể huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn  

  0,48 0,48 
 

- 
  

- 
  

6 

 Cải tạo, nâng cấp phòng họp tầng 

3 UBND huyện Lộc Bình và các 

hạng mục phụ trợ    

  0,84 0,84 
 

- 
  

- 
  

7 

 Công trình: Xây dựng phòng họp 

phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn  

 Phòng  0,45 0,45 
 

- 
  

- 
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STT Danh mục dự án 
Quy 

mô 

Nhu cầu vốn 2021-2025 Nhu cầu vốn 2026-2030 Nhu cầu vốn 2031-2035 

Tổng 
Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 

8 
 Xây dựng mới  trụ sở công an thị 

trấn Lộc Bình  
  - 

  
13,22 13,22 

 
- 

  

9 

 Xây dựng mới Trụ sở Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả huyện 

Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn  

  3,50 3,50 
 

- 
  

- 
  

10 

 Sửa chữa nhà vệ sinh Bộ phận 

Tiếp nhận và Trả kết quả huyện 

Lộc Bình  

  0,21 0,21 
 

- 
  

- 
  

11 
 Xây dựng trụ sở UBND thị trấn 

Lộc Bình  
  - 

  
15,00 15,00 

 
10,00 10,00 

 

12 
 Cải tạo mở rộng các công trình trụ 

sở cơ quan hiện trạng  
  2,00 2,00 

 
10,00 10,00 

 
10,00 10,00 

 

13 
 Cải tạo nâng cấp trường Trung tâm 

Hy Vọng  
  

                   

-    
    

           

15,00  

     

15,00  
              -        

B5 Công trình y tế   - - - 19,40 19,40 - 3,00 3,00 - 

1 
 Mở rộng, nâng cấp Trung tâm y tế 

huyện  
 1,85 ha  - 

  
17,40 17,40 

 
- 

  

2 
 Nâng cấp tại chỗ trạm y tế thị trấn 

hiện hữu  
  - 

  
2,00 2,00 

 
3,00 3,00 
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STT Danh mục dự án 
Quy 

mô 

Nhu cầu vốn 2021-2025 Nhu cầu vốn 2026-2030 Nhu cầu vốn 2031-2035 

Tổng 
Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 

C 
CÁC CHƯƠNG TRÌNH, ĐỀ ÁN, 

LẬP QUY HOẠCH 

 Quy 

mô  
11,36 9,30 2,06 1,80 1,80 - - - - 

1 

 Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây 

dựng dự án: Cầu Lộc Bình số 1, 

đường giao thông và Khu tái định 

cư xã Lục Thôn cũ, huyện Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn, tỷ lệ 1/500  

 57,9 ha  1,35 
 

1,35 - 
  

- 
  

2 

 Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi 

tiết 1/500 khu Đô thị sinh thái ven 

sông Kỳ Cùng, thị trấn Lộc Bình, 

Huyện Lộc Bình tỉnh Lạng sơn  

 12,26 

ha  
0,34 

 
0,34 - 

  
- 

  

3 

 Lập Chương trình phát triển đô thị 

thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn  

 2.948 

ha  
1,20 1,20 

 
- 

  
- 

  

4 

 Lập Quy chế quản lý kiến trúc thị 

trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn  

  1,41 1,41 
 

- 
  

- 
  

5 

 Điều chỉnh quy hoạch chung thị 

trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình tỉnh 

Lạng Sơn đến năm 2035 tỷ lệ 

1/5.000  

  6,08 6,08 
 

- 
  

- 
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STT Danh mục dự án 
Quy 

mô 

Nhu cầu vốn 2021-2025 Nhu cầu vốn 2026-2030 Nhu cầu vốn 2031-2035 

Tổng 
Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 

6 

 Điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

chung thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc 

Bình tỉnh Lạng Sơn đến năm 2035 

tỷ lệ 1/.5000 ( QĐ số 467-UBND 

ngày 29/01/2024 )  

 200 ha  0,21 
 

0,21 - 
  

- 
  

7 

 Lập đề án công nhận thị trấn Lộc 

Bình huyện Lộc Bình đạt tiêu 

chuẩn đô thị loại V ( QĐ số 

1324/QĐ-UBND ngày 29/03/2022 

)  

  0,61 0,61 
 

- 
  

- 
  

8 

 Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 

dự án Đầu tư xây dựng Chợ thị trấn 

Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn  

 1,4 ha  0,16 
 

0,16 - 
  

- 
  

9 
 Đồ án hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 thị 

trấn Lộc Bình  
 50 ha  - 

  
1,80 1,80 

 
- 

  

D 
CÁC DỰ ÁN HẠ TẦNG KINH 

TẾ 
  928,48 23,45 905,03 762,65 - 762,65 1.077,89 - 1.077,89 

D1 Xây dựng hạ tầng khu đô thị   
            

800,35  

         

1,45  

       

798,90  

          

515,00  
           -    

      

515,00  

     

313,00  
         -    

         

313,00  
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STT Danh mục dự án 
Quy 

mô 

Nhu cầu vốn 2021-2025 Nhu cầu vốn 2026-2030 Nhu cầu vốn 2031-2035 

Tổng 
Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 

1 

 Dự án: Cầu Lộc Bình số 1, đường 

giao thông và Khu tái định cư xã 

Lục Thôn   

 57,9 ha  
            

389,90  
  

       

389,90  

                 

-    
                -        

2 

 Đầu tư xây dựng khu định cư và 

dân cư bệnh viện Huyện Lộc Bình, 

tỉnh Lạng Sơn ( CV số 403/KTHT )   

 4,61 ha  
              

45,00  
  

         

45,00  

                 

-    
                -        

3 

 Xây dựng điểm dự án xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khu tái 

định cư và dân cư nông thôn xã 

Hữu Khánh, huyện Lộc Bình  

 48,84 

ha  

            

364,00  
  

       

364,00  

                 

-    
                -        

4 

 Xây dựng Khu Đô thị sinh thái ven 

sông Kỳ Cùng, thị trấn Lộc Bình, 

Huyện Lộc Bình tỉnh Lạng sơn ( 

TTr số 12/TTr -UBND )  

 12,26 

ha  

                   

-    
    

          

431,00  
  

       

431,00  

     

243,00  
  

         

243,00  

5 

 Công trình: Điểm dân cư khu 

Phiêng Quăn, thị trấn Lộc Bình, 

huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn   

 0,18 ha  
                

0,65  

          

0,65  
  

                 

-    
                -        

6 

 Cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát 

nước khu Phiêng Quăn, huyện Lộc 

Bình, tỉnh Lạng Sơn   

  
                

0,80  

          

0,80  
  

                 

-    
                -        
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STT Danh mục dự án 
Quy 

mô 

Nhu cầu vốn 2021-2025 Nhu cầu vốn 2026-2030 Nhu cầu vốn 2031-2035 

Tổng 
Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 

7 
 Xây dựng mới khu dân cư xã Tú 

Đoạn  
 3,88 ha  

                   

-    
    

            

21,00  
  

        

21,00  

       

21,00  
  

           

21,00  

8 
 Xây dựng mới khu dân cư Chộc 

Vàng  
 3,55 ha  

                   

-    
    

            

18,00  
  

        

18,00  

       

20,00  
  

           

20,00  

9 
Xây dựng mới khu dân cư phía Bắc 

giáp xã Đồng Bục  
 3,4 ha  

                   

-    
    

            

22,00  
  

        

22,00  

       

14,00  
  

           

14,00  

10 
Xây dựng mới khu dân cư phía 

Đông Bắc giáp xã Khánh Xuân  
 3,64 ha  

                   

-    
    

            

23,00  
  

        

23,00  

       

15,00  
  

           

15,00  

D3 
Các dự án khu CN, Cụm CN, bến 

bãi 
  106,13 - 106,13 247,65 - 247,65 764,89 - 764,89 

1 

Cụm công nghiệp Lộc Bình 1, vị trí 

tại phía Bắc trung tâm thị trấn Lộc 

Bình Giai đoạn 1  

 36,1ha  106,13 
 

106,13 247,65 
 

247,65 - 
  

2 

Cụm công nghiệp Lộc Bình 1, vị trí 

tại phía Bắc trung tâm thị trấn Lộc 

Bình Giai đoạn 2  

 37,2 ha  - 
  

- 
  

255,19 
 

255,19 

3 

Cụm công nghiệp Lộc Bình 2, vị trí 

tại phía Nam trung tâm thị trấn Lộc 

Bình  

 74,3 ha  - 
  

- 
  

509,70 
 

509,70 
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STT Danh mục dự án 
Quy 

mô 

Nhu cầu vốn 2021-2025 Nhu cầu vốn 2026-2030 Nhu cầu vốn 2031-2035 

Tổng 
Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 
Tổng 

Vốn 

NS 

Vốn 

NNS 

 TỔNG  1.621,72 545,37 1.076,34 2800,17  496,76     2.303,41    2.069,39 468,50 1.600,89 

 

Bảng tổng hợp nhu cầu vốn phát triển đô thị ( giai đoạn 2021-2035). Đơn vị: tỷ đồng 

STT Danh mục dự án 
Tổng nhu 

cầu vốn 

Tỷ lệ 

 % 

Nhu cầu vốn 2021-

2025 

Nhu cầu vốn 

2025-2030 

Nhu cầu vốn 2031-

2035 

       
A Các dự án kỹ thuật hạ tầng khung 3.421,30 52,63 653,67 1.856,63 911,00 

B 
Các dự án công trình hạ tầng xã hội cấp 

đô thị 
319,80 4,92 50,21 189,09 80,50 

C Các chương trình đề án lập quy hoạch 13,16 0,20 11,36 1,80 0,00 

D Các dự án kinh tế hạ tầng 2.747,02 42,25 906,48 762,65 1.077,89 

  TỔNG CỘNG 6.501,27 100,00 1.621,72 2.810,17 2.069,39 

(Đối với các dự án hạ tầng kỹ thuật vốn Ngân sách tuỳ vào mức độ tính chất, quy mô trong quá trình thực hiện sẽ sử dụng một 

phần kinh phí ngoài Ngân sách, kinh phí đầu tư sẽ được cập nhật chính xác trong giai đoạn thực hiện dự án đầu tư) 
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